	UBND PHƯỜNG VIỆT HƯNG
TRƯỜNG THCS VIỆT HƯNG

	KIỂM TRA GIỮA KỲ II
NĂM HỌC: 2025-2026
MÔN:  NGỮ VĂN 8


I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT:

1. Kiến thức: Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh về các đơn vị kiến thức:
- Truyện ngắn.
- Các đoạn văn diễn dịch, quy nạp, phối hợp, song song.

- Các biện pháp tu từ.

- Viết đoạn văn phân tích nhân vật truyện.
2. Năng lực: 
- Năng lực chung: năng lực tư duy, năng lực cảm thụ, năng lực giải quyết vấn đề,…
- Năng lực chuyên biệt: 
 + Năng lực nhận biết, một số yếu tố của truyện, các biện pháp tu từ.
 + Hiểu được đặc điểm của truyện, hiệu quả của việc sử dụng các biện pháp tu từ.
 + Vận dụng kiến thức để viết đoạn văn phân tích nhân vật truyện.
3. Phẩm chất: 

- Nhân ái: Bồi dưỡng tình yêu văn học, có tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc.

- Đồng cảm: Cảm nhận được tâm sự của các tác giả trước thời cuộc.
- Chăm chỉ: tích cực học tập, tích cực làm bài, cần cù, cố gắng
- Trung thực: Nghiêm túc trong kiểm tra, sự yêu thích học tập bộ môn
II. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA: (đính kèm trang sau)

III. BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA: (đính kèm trang sau)

IV. NỘI DUNG ĐỀ KIỂM TRA: (đính kèm trang sau)

V. HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM: (đính kèm trang sau) 
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA

	TT
	Thành phần năng lực
	Mạch kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng % điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	

	Phần

I
	Đọc hiểu
	- Văn bản truyện
- TV: các biện pháp tu từ
	2
	2
	1
	40%
	60%

	
	Tạo lập văn bản
	Viết đoạn văn nghị luận xã hội
	1*
	1*
	1*
	20%
	

	Phần II
	Viết
	Viết đoạn văn phân tích một nhân vật truyện
	1*
	1*
	1*
	40%
	40%

	Tổng số câu
	2
	3
	2
	6

	Tổng % điểm
	20%
	40%
	40%
	100%

	Tỉ lệ chung
	60%
	40%
	100%


BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA
	TT
	Thành phần năng lực
	Mạch kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ 

nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận 
dụng

	1


	Đọc hiểu
	- Văn bản truyện
- TV: các biện pháp tu từ
	Nhận biết:

- Ngôi kể
- PTBĐ.

Thông hiểu:

- Xác định BPNT.

- Tâm trạng của tác giả
Vận dụng:

- Từ văn bản truyện, liên hệ thực tế.
	2

1*
	1
1*
	1
1*

	2
	Viết
	Viết đoạn văn phân tích một tác phẩm truyện
	Nhận biết: 

Thông hiểu:  
Vận dụng: 

Viết được đoạn văn phân tích một tác phẩm truyện: nêu được chủ đề; dẫn ra và phân tích tác dụng của một vài nét đặc sắc về hình thức nghệ thuật được dùng trong tác phẩm
	1*
	1*


	1*



	Tổng số câu
	2
	3
	2

	Tỉ lệ %
	20
	40
	40


* Ghi chú: Phần viết có 02 câu bao hàm cả 3 cấp độ. Các cấp độ được thể hiện trong Hướng dẫn chấm.

	UBND PHƯỜNG VIỆT HƯNG
TRƯỜNG THCS VIỆT HƯNG
ĐỀ CHÍNH THỨC

Đề 1 (Đề gồm 1 trang)
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ II
NĂM HỌC 2025-2026
MÔN:  NGỮ VĂN 8

Thời gian làm bài: 90 phút

Ngày kiểm tra: 12/03/2026


PHẦN I. ĐỌC HIỂU (4.0 điểm)

Đọc đoạn trích sau và ghi câu trả lời vào giấy kiểm tra:
Bà tôi bận lắm, cặm cụi công việc suốt ngày. Nhưng chả lần nào đi chợ mà bà không tạt vào thăm hai anh em tôi, cho chúng tôi khi thì tấm bánh đa, quả thị, khi thì củ sắn luộc hoặc mớ táo. Ăn quà của bà rất thích, nhưng ngồi vào lòng bà nghe bà kể chuyện còn thích hơn nhiều.

Gần đây, bà tôi không được khỏe như xưa nữa. Đã hai năm nay, bà bị đau chân. Bà không đi chợ được, cũng không đến chơi với các cháu được. Thế nhưng lần nào chúng tôi đến thăm bà, bà cũng vẫn có quà cho chúng tôi : khi thì mấy củ dong riềng, khi thì cây mía, quả na, hoặc mấy khúc sắn dây, toàn những thứ tự tay bà trồng ra. Chiều qua, đi học về, tôi chạy đến thăm bà. Bà ngồi dậy, cười cười, rồi tay bà run run, bà mở cái tay nải của bà, đưa cho tôi một gói quà đặc biệt: ô mai sấu!

Bà ơi bà ! Ô mai sấu bà cho, cháu sẽ chia cho bố cháu, mẹ cháu và anh cháu… Cháu biết rồi, bà ơi… Cứ sáng sớm, sau mỗi đêm mưa gió, bà lại lần ra sân, nhặt những quả sấu rụng ở quanh gốc cây sấu bà trồng từ thời con gái. Rồi bà rửa, bà ngâm muối, bà phơi. Bà gói thành từng gói nhỏ, bà đợi các cháu đến bà cho…

(trích Quà của bà – Vũ Tú Nam)

Câu 1 (1.0 điểm). Truyện được kể theo ngôi thứ mấy? Nêu tác dụng của ngôi kể đó? 
Câu 2 (0.5 điểm). Chi tiết “Nhưng chả lần nào đi chợ mà bà không tạt vào thăm hai anh em tôi, cho chúng tôi khi thì tấm bánh đa, quả thị, khi thì củ sắn luộc hoặc mớ táo.” giúp em cảm nhận được điều gì về người bà ?
Câu 3 (0.5 điểm). Lí giải vì sao đối với nhân vật tôi, “ô mai sấu” lại là món quà “đặc biệt” ?
Câu 4 (1.0 điểm). Chỉ ra và nêu tác dụng của biện pháp tu từ liệt kê có trong câu :

     Thế nhưng lần nào chúng tôi đến thăm bà, bà cũng vẫn có quà cho chúng tôi: khi thì mấy củ dong riềng, khi thì cây mía, quả na, hoặc mấy khúc sắn dây, toàn những thứ tự tay bà trồng ra. 

Câu 5 (1.0 điểm). Hãy nêu 02 bài học ý nghĩa đối với em sau khi đọc đoạn trích trên.
PHẦN II. VIẾT (6.0 điểm)

Câu 1 (2.0 điểm). Từ nội dung của văn bản, viết đoạn văn phối hợp (khoảng 100 chữ) trình bày suy nghĩ của em về trách nhiệm của mỗi cá nhân trong gia đình.
Câu 2 (4.0 điểm). Viết đoạn văn (khoảng 300 chữ) phân tích nhân vật người bà trong đoạn trích “Quà của bà” – Vũ Tú Nam.
------------------------- Hết -------------------------
	UBND PHƯỜNG VIỆT HƯNG
TRƯỜNG THCS VIỆT HƯNG
ĐỀ CHÍNH THỨC

Đề 2 (Đề gồm 1 trang)
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ II
NĂM HỌC 2025-2026
MÔN:  NGỮ VĂN 8

Thời gian làm bài: 90 phút

Ngày kiểm tra: 12/03/2026


PHẦN I. ĐỌC HIỂU (4.0 điểm)

Đọc đoạn trích sau và ghi câu trả lời vào giấy kiểm tra:
        Sống ở nơi thị thành chộn rộn lo toan, thỉnh thoảng mẹ vẫn thường lấp đầy nỗi nhớ nhà trong tôi bằng những thứ quà quê giản dị. Chuyến xe khách chật ních người và hàng hóa xuất bến ở quê nhà, nhịp nhàng lăn bánh chở theo bao yêu thương mà mẹ đã tỉ mẩn gói ghém. Khi là mớ cá đồng mẹ phơi khô qua mấy bận nắng, lúc là hũ tép nhỏ mà cha thu được từ mấy cái lưới đặt ở con mương gần nhà, hay vài chiếc bánh gói lá mà ở thị thành không thể mua được. 
       Ở nơi phố thị ngược xuôi, khi niềm tin dần ngủ quên và người ta nhắc nhiều đến vấn đề vệ sinh thực phẩm, lại càng thấy trân quý, nâng niu những cọng rau, hoa quả quê nhà. Cầm trên tay món quà quê, đôi khi tôi quên mất khái niệm thời gian. Tôi biết những món quà quê đâu chỉ đơn thuần rau xanh, quả sạch, là bánh trái thảo thơm, mà đó là kết tinh của lòng yêu thương quyện cùng những giọt mồ hôi của sự hi sinh lặng thầm. Hũ chuối khô ngào đường của mẹ, lọ mắm cá đồng mà cha bắt dưới ao, mớ rau chùm quả hái ở vườn nhà - những thức quà quê bình dị, quý hơn tất cả những món đồ xa xỉ ở nơi phồn hoa thị thành…

(trích Quà của yêu thương – Trần Văn Thiên)

Câu 1 (1.0 điểm). Truyện được kể theo ngôi thứ mấy? Nêu tác dụng của ngôi kể đó? 
Câu 2 (0.5 điểm). Chi tiết “Khi là mớ cá đồng mẹ phơi khô qua mấy bận nắng, lúc là hũ tép nhỏ mà cha thu được từ mấy cái lưới đặt ở con mương gần nhà, hay vài chiếc bánh gói lá mà ở thị thành không thể mua được.” giúp em cảm nhận được điều gì về người mẹ?
Câu 3 (0.5 điểm). Vì sao nhân vật “tôi” lại “quên đi mất khái niệm thời gian” khi nhận quà quê? 
Câu 4 (1.0 điểm). Chỉ ra và nêu tác dụng của biện pháp tu từ liệt kê có trong câu :

      Hũ chuối khô ngào đường của mẹ, lọ mắm cá đồng mà cha bắt dưới ao, mớ rau chùm quả hái ở vườn nhà - những thức quà quê bình dị, quý hơn tất cả những món đồ xa xỉ ở nơi phồn hoa thị thành…
Câu 5 (1.0 điểm). Hãy nêu 02 bài học ý nghĩa đối với em sau khi đọc đoạn trích trên.
PHẦN II. VIẾT (6.0 điểm)
Câu 1 (2.0 điểm). Từ nội dung của văn bản, viết đoạn văn phối hợp (khoảng 100 chữ) trình bày suy nghĩ của em về trách nhiệm của mỗi cá nhân trong gia đình.
Câu 2 (4.0 điểm). Viết đoạn văn (khoảng 300 chữ) phân tích nhân vật người mẹ trong đoạn trích “Quà của yêu thương” – Trần Văn Thiên.

------------------------- Hết -------------------------
	UBND PHƯỜNG VIỆT HƯNG
TRƯỜNG THCS VIỆT HƯNG
ĐỀ DỰ BỊ
(Đề gồm 1 trang)
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ II
NĂM HỌC 2025-2026
MÔN:  NGỮ VĂN 8

Thời gian làm bài: 90 phút

Ngày kiểm tra: 12/03/2026


PHẦN I. ĐỌC HIỂU (6.0 điểm)

Đọc đoạn trích sau và ghi câu trả lời vào giấy kiểm tra:
Bố tôi

        Tôi đi học dưới đồng bằng. Còn bố tôi, từ nơi núi đồi hiểm trở, ông luôn dõi theo tôi. Bao giờ cũng vậy, ông mặc chiếc áo kẻ ô phẳng phiu nhất, xuống núi vào cuối mỗi tuần. Ông rẽ vào bưu điện để nhận những lá thư tôi gửi. Lặng lẽ, ông vụng về mở nó ra. Ông xem từng con chữ, lấy tay chạm vào nó, rồi ép vào khuôn mặt đầy râu của ông. Rồi lặng lẽ như lúc mở ra, ông xếp nó lại, nhét vào bao thư. Ông ngồi trầm ngâm một lúc, khẽ mỉm cười rồi đi về núi. 

        Về đến nhà, ông nói với mẹ tôi: “Con mình vừa gửi thư về”. Mẹ tôi hỏi:"Thư đâu?". Ông trao thư cho bà. Bà lại cẩn thận mở nó ra, khen: “Ôi, con mình viết chữ đẹp quá! Những chữ tròn, thật tròn, những cái móc thật bén. Chỉ tiếc rằng không biết nó viết gì. Sao ông không nhờ ai đó ở bưu điện đọc giùm?”. Ông nói: “Nó là con tôi, nó viết gì tôi đều biết cả". Rồi ông lấy lại thư, xếp vào trong tủ cùng với những lá thư trước, những lá thư được bóc ra nhìn ngắm, chạm mặt rồi cất vào, không thiếu một lá, ngay cả những lá đầu tiên nét chữ còn non nớt.

      Hôm nay là ngày đầu tiên tôi bước chân vào trường đại học. Một ngày khai trường đầu tiên không có bố. Bố tôi đã mất. Nhưng tôi biết bố sẽ đi cùng tôi trên những con đường mà tôi sẽ đi, suốt cả hành trình cuộc đời.








 
   (theo Nguyễn Ngọc Thuần) 

Câu 1 (1.0 điểm). Truyện được kể theo ngôi thứ mấy? Nêu tác dụng của ngôi kể đó? 
Câu 2 (0.5 điểm). Chi tiết “Bao giờ cũng vậy, ông mặc chiếc áo kẻ ô phẳng phiu nhất, xuống núi vào cuối mỗi tuần.” giúp em cảm nhận được điều gì về nhân vật người bố?
Câu 3 (0.5 điểm). Vì sao người bố đã mất nhưng người con vẫn nghĩ rằng “bố sẽ đi cùng tôi trên những con đường mà tôi sẽ đi, suốt cả hành trình cuộc đời.”?
Câu 4 (1.0 điểm). Chỉ ra và nêu tác dụng của biện pháp tu từ liệt kê trong đoạn văn :

      Lặng lẽ, ông vụng về mở nó ra. Ông xem từng con chữ, lấy tay chạm vào nó, rồi ép vào khuôn mặt đầy râu của ông. Rồi lặng lẽ như lúc mở ra, ông xếp nó lại, nhét vào bao thư. 
Câu 5 (1.0 điểm). Hãy nêu 02 bài học ý nghĩa đối với em sau khi đọc đoạn trích trên.
PHẦN II. VIẾT (6.0 điểm)
Câu 1 (2.0 điểm). Từ nội dung của văn bản, viết đoạn văn phối hợp (khoảng 100 chữ) trình bày suy nghĩ của em về trách nhiệm của mỗi cá nhân trong gia đình.
Câu 2 (4.0 điểm). Viết đoạn văn (khoảng 300 chữ) phân tích nhân vật người bố trong truyện ngắn “Bố tôi” – Nguyễn Ngọc Thuần.

------------------------- Hết -------------------------
	UBND PHƯỜNG VIỆT HƯNG
TRƯỜNG THCS VIỆT HƯNG
	HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM

KIỂM TRA GIỮA KỲ II
NĂM HỌC: 2025 – 2026
MÔN: NGỮ VĂN 8


ĐỀ 1
	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I. Đọc

hiểu
	1
	- Ngôi kể: thứ nhất

- Tác dụng: 
 + Câu chuyện trở nên chân thực, tăng độ tin cậy.

 + Nhân vật “tôi” (người kể chuyện) trực tiếp bộc lộ tình cảm, cảm xúc với người bà của mình. 
	0.5

0.25

0.25

	
	2
	Chi tiết cho thấy bà là người luôn quan tâm, chăm sóc, yêu thương các cháu.
(HS có thể có cách diễn đạt khác nhưng đúng ý vẫn cho điểm tối đa)
	0.5



	
	3
	Vì đó là minh chứng cho tình yêu thương và đức hi sinh của bà.
	0.5

	
	4
	- Biện pháp tu từ liệt kê : mấy củ dong riềng, cây mía, quả na, mấy khúc sắn dây.

- Tác dụng:
  + Tạo nhịp điệu cho câu văn, gây ấn tượng với người đọc

  + Diễn tả một cách đầy đủ và sâu sắc những món quà giản dị, mộc mạc, quen thuộc của bà dành cho các cháu. Qua đó thể hiện tình cảm yêu thương, sự hi sinh, quan tâm của bà với các cháu.

 + Thể hiện lòng biết ơn cùng tình cảm yêu thương, kính trọng của người cháu đối với bà.

(HS có thể có cách diễn đạt khác nhưng đúng ý vẫn cho điểm tối đa)
	0.25
0.25

0.25
0.25

	
	5
	- HS nêu được cụ thể 2 bài học ý nghĩa không trùng nhau. Mỗi bài học hợp lí được 0.5 điểm
	1

	II. Viết
	1
	- Hình thức: Đoạn văn phối hợp, đủ số chữ theo quy định, không mắc nhiều lỗi chính tả, lỗi diễn đạt.
- Nội dung: Đảm bảo những ý sau:

+ Biết yêu thương, quan tâm và tôn trọng các thành viên khác.
+ Hiếu thảo với ông bà, cha mẹ.

 + Lắng nghe, cảm thông và sẵn sàng giúp đỡ khi người thân gặp khó khăn.
	0.5

1.5

	
	2
	- Hình thức: Đoạn văn phối hợp, đủ số chữ theo quy định, không mắc nhiều lỗi chính tả, lỗi diễn đạt.
- Nội dung: Lấy dẫn chứng và phân tích:

 + Chịu thương chịu khó, luôn quan tâm, gần gũi, quý mến các cháu các cháu.
 + Giàu đức hi sinh, yêu thương các cháu.

 + Nghệ thuật xây dựng nhân vật, thông điệp.
	1

1

1

1


ĐỀ 2
	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I. Đọc

hiểu
	1
	- Ngôi kể: thứ nhất

- Tác dụng: 
 + Câu chuyện trở nên chân thực, tăng độ tin cậy.

 + Nhân vật “tôi” (người kể chuyện) trực tiếp bộc lộ tình cảm, cảm xúc với người mẹ của mình. 
	0.5

0.25

0.25

	
	2
	Chi tiết cho thấy sự chắt chiu, tần tảo, tình yêu thương vô bờ mẹ dành cho con.

(HS có thể có cách diễn đạt khác nhưng đúng ý vẫn cho điểm tối đa)
	0.5



	
	3
	Vì những món quà quê gợi dậy tình yêu thương sâu nặng và nỗi nhớ gia đình da diết, nhớ quê hương da diết.
	0.5

	
	4
	- Biện pháp tu từ liệt kê : hũ chuối khô ngào đường, lọ mắm cá đồng, mớ rau chùm quả.
- Tác dụng:
  + Tạo nhịp điệu cho câu văn, gây ấn tượng với người đọc

  + Diễn tả một cách đầy đủ và sâu sắc những món quà quê giản dị, mộc mạc, quen thuộc của mẹ dành cho con. Qua đó thể hiện tình cảm yêu thương, sự hi sinh, quan tâm của bà với các cháu.

 + Thể hiện sự trân quý, kính trọng, lòng biết ơn của người con đối với mẹ.

(HS có thể có cách diễn đạt khác nhưng đúng ý vẫn cho điểm tối đa)
	0.25

0.25

0.25
0.25

	
	5
	- HS nêu được cụ thể 2 bài học ý nghĩa không trùng nhau. Mỗi bài học hợp lí được 0.5 điểm
	1

	II. Viết
	1
	- Hình thức: Đoạn văn phối hợp, đủ số chữ theo quy định, không mắc nhiều lỗi chính tả, lỗi diễn đạt.
- Nội dung: Đảm bảo những ý sau:

+ Biết yêu thương, quan tâm và tôn trọng các thành viên khác.
+ Hiếu thảo với ông bà, cha mẹ.

 + Lắng nghe, cảm thông và sẵn sàng giúp đỡ khi người thân gặp khó khăn.
	0.5

1.5

	
	2
	- Hình thức: Đoạn văn phối hợp, đủ số chữ theo quy định, không mắc nhiều lỗi chính tả, lỗi diễn đạt.
- Nội dung: Lấy dẫn chứng và phân tích:

 + Chịu thương chịu khó, quan tâm, yêu thương con hết lòng, giàu đức hi sinh.
 + Thức dậy trong con tình cảm tốt đẹp từ tình thương của mình.

 + Nghệ thuật xây dựng nhân vật, thông điệp.
	1

1

1

1


ĐỀ DỰ BỊ
	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I. Đọc

hiểu
	1
	- Ngôi kể: thứ nhất

- Tác dụng: 
 + Câu chuyện trở nên chân thực, tăng độ tin cậy.

 + Nhân vật “tôi” (người kể chuyện) trực tiếp bộc lộ tình cảm, cảm xúc với người bố của mình. 
	0.5

0.25

0.25

	
	2
	Chi tiết cho thấy niềm vui sướng, tự hào, hạnh phúc của bố mỗi khi nhận được thư của con.

(HS có thể có cách diễn đạt khác nhưng đúng ý vẫn cho điểm tối đa)
	0.5



	
	3
	Vì:

- Người con thấu hiểu và cảm nhận được tình cảm yêu thương sâu sắc của người bố.

- Người con tin tưởng dù ở đâu người bố vẫn luôn dõi theo từng bước đi trên hành trình cuộc đời của con.
	0.25

0.25

	
	4
	- Biện pháp tu từ liệt kê: xem từng con chữ, lấy tay chạm vào, ép vào khuôn mặt, xếp nó lại, nhét vào bao thư.
- Tác dụng:
  + Tạo nhịp điệu cho câu văn, gây ấn tượng với người đọc

  + Diễn tả một cách đầy đủ và sâu sắc niềm vui sướng, thái độ nâng niu, trân trọng khi  nhận thư con. Qua đó thể hiện tình cảm yêu quý, thương nhớ, tự hào về con

 + Thể hiện sự trân quý, kính trọng, biết ơn của con dành cho cha.

(HS có thể có cách diễn đạt khác nhưng đúng ý vẫn cho điểm tối đa)
	0.25

0.25

0.25
0.25

	
	5
	- HS nêu được cụ thể 2 bài học ý nghĩa không trùng nhau. Mỗi bài học hợp lí được 0.5 điểm
	1

	II. Viết
	1
	- Hình thức: Đoạn văn phối hợp, đủ số chữ theo quy định, không mắc nhiều lỗi chính tả, lỗi diễn đạt.
- Nội dung: Đảm bảo những ý sau:

+ Biết yêu thương, quan tâm và tôn trọng các thành viên khác.
+ Hiếu thảo với ông bà, cha mẹ.

 + Lắng nghe, cảm thông và sẵn sàng giúp đỡ khi người thân gặp khó khăn.
	0.5

1.5

	
	2
	- Hình thức: Đoạn văn phối hợp, đủ số chữ theo quy định, không mắc nhiều lỗi chính tả, lỗi diễn đạt.
- Nội dung: Lấy dẫn chứng và phân tích:

 + Hoàn cảnh đặc biệt.
 + Hết mực yêu thương con và thấu hiểu con.

 + Nghệ thuật xây dựng nhân vật, thông điệp.
	1

1

1

1
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